ĐỀ THI HỌC KÌ 1 (NĂM 2012-2013)

MÔN: ĐỊA LÍ, LỚP 9.

 MA TRẬN ĐỀ 

	Nội dung
 chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng cấp độ thấp
	Vận dụng cấp độ cao

	1.Địa lí dân cư

% điểm

40%=4 điểm
	Biết được đặc điểm các loại hình quần cư ở nước ta

50%=2 điểm
	Nêu được các biên pháp giải quyết việc làm ở nước ta

5%=2điểm
	
	

	2.Sự phân hóa lãnh thổ

% điểm

60%=6 điểm
	
	Trình bày được những thuận lợi và khó khăn của điều kiện tự nhiên ở đồng bằng sông Hồng trong phát triển kinh tế xã hội

33,3%=2 điểm
	Hiểu được bình quân đấ nông nghiệp theo đầu người của đồng bằng sông hồng Thấp hơn cả nước

Diện tích đất canh tác theo đầu người thấp gây trở ngại lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội của vùng

66,7%=4điểm
	

	100%=10 điểm
	20%=2 điểm

1 câu
	40%=4 điểm

2 câu
	40%=4 điểm

1 câu
	


ĐỀ THI HỌC KÌ I
MÔN: ĐỊA LÍ, LỚP 9.

Năm học 2012-2013

(Thời gian làm bài 45 phút)

ĐỀ THI
Câu 1: Nêu đặc điểm các loại hình quần cư ở nước ta ?. (2 điểm)
Câu 2: Điều kiện tự nhiên của Đồng bằng sông Hồng có những thuận lợi và khó khăn gì cho phát triển kinh tế - xã hội? (2 điểm)
Câu 3 : Để giải quyết vấn đề việc làm, theo em cần phải có những biện pháp nào? (2 điểm)
Câu 4: (4 điểm) Dựa vào bảng số liệu sau:
Bảng 20.2. Diện tích đất nông nghiệp, dân số của cả nước và đồng bằng Sông Hồng, năm 2002 

	
	Đất nông nghiệp

(Nghìn ha)
	Dân số

(Triệu người)

	Cả nước
	9604,8
	79,7

	Đồng bằng sông Hồng
	855,2
	17,5


 Vẽ biểu đồ cột thể hiện bình quân đất nông nghiệp theo đầu người ở đồng bằng sông Hồng và cả nước (ha/người). Nhận xét ? 
-------------------------------------------

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN: ĐỊA LÍ, LỚP 9.

Câu 1: (2 điểm)
   a. Quần cư nông thôn. (1 điểm)
- Là sự phân bố của các  điềm dân cư nông thôn. Các điểm dân cư nông thôn chủ yếu gắn với họat dộng nông - lâm - ngư nghiệp, mật độ dân cư thấp, quy mô dân số nhỏ.

b. Quần cư thành thị. (1  điểm)
- Là  sự phân bố các điểm dân cư đô thị . Cơ sở kinh tế của các đô thị là công nghiệp và dịch vụ. Vì thế, đô thị có quy mô dân số lớn, mật độ cao hơn so với điểm dân cư nông thôn.
Câu 2: (2 điểm)

  a. Thuận lợi:
- Đất phù sa màu mỡ, điều kiện khí hậu và thủy văn thuận lợi cho thâm canh lúa nước, thời tiết vụ đông   thuận lợi cho một số cây ưa lạnh. (0.5 điểm)
- Một số khóang sản có giá trị đáng kể ( đá vôi, than nâu, khí thiên nhiên…). (0.5 điểm)
- Vùng ven biển và biển thuận lợi cho nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, du lịch. (0.5 điểm)
b. Khó khăn: 
   - Thiên tai (bão, lũ lụt, thời tiết thất thường). (0.25 điểm)
   - Ít tài nguyên khoáng sản. (0.25 điểm)

Câu 3: (2 điểm)
  - Do thực trạng vấn đề việc làm ở nước ta có hướng giải quyết:

    + Phân bố lại lao động và dân cư giữa các vùng. (0.5 điểm)
    + Đa dạng hóa hoạt động kinh tế ở nông thôn. (0.5 điểm)
    +  Phát triển hoạt động công nghiệp, dịch vụ ở các đô thị. (0.5 điểm)
    + Đa dạng hóa các loại hình đào tạo, đẩy mạnh hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu việc làm. (0.5 điểm)
Câu 4: 
  - Vẽ chính xác, đẹp, đúng tỉ lệ và có đầy đủ bảng chú giải , tên biểu đồ (2 điểm)
  - Nhận xét: 
    + Bình quân đất nông nghiệp theo đầu người của ĐBSH thấp hơn cả nước. (1  điểm)
    + Diện tích đất canh tác theo đầu người thấp gây trở ngại lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của cả vùng. (1 điểm)
------------------------------------------------------






